
Phụ lục III 

DANH MỤC TÀI LIỆU MÔN CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ 

DÀNH CHO CÔNG CHỨC DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH CÁN SỰ 

LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN  

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SNV ngày    /12/2022 của Sở Nội vụ) 

 

1. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 (các Điều: từ Điều 1 đến Điều 20; 

từ Điều 32 đến Điều 54; Điều 59; Điều 60; từ Điều 65 đến Điều 73) được sửa đổi, bổ 

sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của luật cán bộ công chức và luật viên 

chức ngày 25/11/2019 (các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22 Điều 1) 

2. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (các Điều: từ Điều 1 đến Điều 40; từ 

Điều 69 đến Điều 71; từ Điều 74 đến Điều 76) 

3. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ Quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương (các Điều: từ Điều 1 đến Điều 9; Điều 12; Điều 13) được 

sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 

04/04/2014 của chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy 

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 13, 14 Điều 1) 

4. Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh (trích các Điều: từ Điều 1 đến Điều 8; từ Điều 10 đến Điều 12), 

được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 

05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương (các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 , 12, 13, 14 Điều 1) 

5. Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí 

việc làm và biên chế công chức (các Điều: từ Điều 1 đến Điều 13; Điều 15; Điều 

16) 

6. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư (từ Điều 1 đến Điều 13; từ Điều 28 đến Điều 31) 

7. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo 

bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (các Điều: từ Điều 1 đến Điều 18; từ Điều 

36 đến Điều 38; Điều 42, Điều 43) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 

89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
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Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (các khoản 2, 3, 4, 5, 12 Điều 1) 

8. Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (từ 

Điều 1 đến Điều 4; từ Điều 6 đến Điều 9; Điều 13; Điều 14) được sửa đổi bổ sung 

bởi Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương 

đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành 

văn thư (khoản 3, 4, 5, 6, 9 Điều 1) 

9. Quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 

09/3/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên (từ Điều 1 đến Điều 8) được sửa đổi, bổ 

sung bởi Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh sửa 

đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo quyết định số 

06/2015/QĐ-UBND ngày 09/3/2015 của UBND tỉnh quy định về phân cấp quản lý 

công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên (Điều 1) 

10. Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu hút nhân tài và 

thưởng khuyến khích tài năng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 168/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng 

Yên (từ Điều 1 đến Điều 6). 

11. Quy định triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học, thu 

hút nhân tài và khen thưởng, khuyến khích tài năng tỉnh Hưng Yên ban hành kèm 

theo Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hưng Yên (các Điều: từ Điều 1 đến Điều 12; từ Điều 18 đến Điều 20) 

12. Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ 

cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 

42/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên 

13. Quy chế quản lý hồ sơ công chức, viên chức và người lao động tỉnh 

Hưng Yên ban hành kèm theo Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên. 
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